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A.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
- GV gọi HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11->17 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung. 
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra Tiếng việt (6 điểm)
 Đọc thầm bài văn sau: 
Bàn tay và trái tim ấm áp
	Một hôm, cô giáo hỏi cả lớp:
	-Nếu cho các em cơ hội được gặp ông già Nô-en, các em muốn nhận được món quà gì?
	Bọn trẻ lập tức xôn xao, tranh nhau trả lời. Chỉ có Jim ngồi yên lặng, không nói câu nào. Cô giáo đến bên Jim:
	-Sao em không nói gì?
	Jim trả lời:
	-Thưa cô, nhà em không có ống khói, ông già Nô-en làm sao vào được ạ!
	Cô giáo mỉm cười:
	-Ông già Nô-en có nhiều phép lạ, ông có thể tìm được cách vào nhà.
	Jim phấn khởi nói:
	-Em muốn một đôi găng tay và một đôi dép bằng bông ạ!
	Cô giáo hỏi lại;
	-Tại sao vậy?
	Jim đáp:
	-Thưa cô, tay cô rất lạnh. Cô đeo gang tay sẽ ấm lên. Chân mẹ em cũng lạnh, có đôi dép bông cũng ấm hơn nhiều ạ!
	Cô giáo lặng người, sống mũi cay cay. Cô không ngờ cậu lại dành tất cả mơ ước, nguyện vọng của mình cho cô và mẹ.
(Theo 168 câu chuyện hay nhất)
Câu 1(M1). Cô giáo yêu cầu học sinh làm gì:
A. Chia sẻ ước mơ của các em khi lớn lên.
B. Chia sẻ mong muốn của mình vào năm học mới.
C. Chia sẻ về món quà mình nhận được vào ngày sinh nhật.
D. Chia sẻ về món quà nhận được khi gặp ông già Nô-en.
Câu 2(M1).Từ ngữ nào cho thấy các em học sinh rất hào hứng với câu hỏi của cô giáo?
A. tranh nhau trả lời                B.yên lặng              
C. không nói gì                        D.vài bạn nói
Câu 3(M1).Vì sao Jim nghĩ ông già Nô-en không thể vào nhà mình được?
A. Vì nhà bạn không có cửa sổ.              B.Vì nhà bạn không có ống khói.
C.Vì cửa nhà bạn khoá chặt.                   D.Vì nhà của bạn ở quá xa.
Câu 4(M).Jim mong muốn nhận được món quà gì khi gặp ông già Nô-en.?
	A.Một món đồ chơi và một hộp bút.
	B.Một đôi tất và một đôi giày.
	C.Một đôi găng tay và một chiếc mũ.
	D.Một đôi găng tay và một đôi dép bằng bông.  
[bookmark: _Hlk217409628]Câu 5( M2). Jim định tặng món quà nhận được từ ông già Nô-en cho ai và vì sao Jim lại tặng món quà cho người đó? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6(M3).Em học được gì qua câu chuyện?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
Câu 7(M1).Trong các câu sau, câu nào là câu giới thiệu:
A.Bọn trẻ tranh nhau trả lời.                  B.Tay cô rất lạnh.
C.Jim là cậu bé ngoan.                           C.Cô giáo lặng người, sống mũi cay cay.
Câu 8.(M1). Dòng nào dưới đây không gồm các từ chỉ đặc điểm?
A. to, nhỏ, cao, thấp
B. xanh, đỏ, vàng, tím
C. học, làm, chơi, chạy
D. sạch, bẩn, mới, cũ
[bookmark: _Hlk216598085]Câu 9(M2). Em hãy xếp các từ sau vào hai nhóm: ông già Nô-en, tặng, găng tay, dép, ngồi, tranh nhau, ống khói, ban phép. 
[bookmark: _Hlk216598062]a)Từ nhữ chỉ sự vật:……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
b)Từ ngữ chỉ hành động:………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
B/ KIỂM TRA VIẾT
1.Nghe- viết (4 điểm)
Bài viết                                            Bé Hoa 
         Bây giờ Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.
2. Tập làm văn: (6 điểm)
Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một đồ dùng học tập của em.
C.BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
I.ĐỌC
1/Đọc thành tiếng (4 điểm)
          Cách đánh giá cho điểm:	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2/Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1: D
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4:D 
Câu 5: Jim định tặng món quà nhận được từ ông già Nô-en cho cô giáo và mẹ vì tay cô và chân mẹ rất lạnh.
Câu 6: Em học được bài học về sự yêu thương và biết quan tâm đến những người xung quanh mình.
Câu 7: A
Câu 8: C
Câu 9
a)Từ nhữ chỉ sự vật: : ông già Nô-en, găng tay, dép, ống khói. 
b)Từ ngữ chỉ hoạt động: tặng, ngồi, tranh nhau, ban phép. 
II.VIẾT
1/ Bài  Nghe- viết ( 4 điểm)
- Hướng dẫn chấm chi tiết:
+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2/Luyện viết đoạn( 6 điểm)
	- Hướng dẫn chấm chi tiết
+ Nội dung( ý): 3 điểm) HS viết được đoan văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
. Giới thiệu được tên đồ dùng học tập cần tả (1 điểm)
. Tả được một số đặc điểm đặc nổi bật của đồ dùng học tập đó: 1 điểm
. Nêu được công dụng, ý thức giữ gìn bảo quản…: 1 điểm
+ Kĩ năng: ( 3 điểm): . Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
                                   . Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
                                   . Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm





